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XẾP 

LoẠI
GHI CHÚ

1 101C652006 Đào Duy Danh 170792 Bình Định 6.04 TB khá

2 101C652022 Bùi Ngọc Hiền 231192 Hải Dương 6.03 TB khá

3 101C652074 Nguyễn Siêu Quốc 201092 Đồng Nai 6.56 TB khá

4 092C65P022 Trần Hà Phương 111087 Hà Nội 5.89 Trung bình

5 092C65P042 Bùi Thanh Vương 081191 Thuận Hải 6.13 TB khá

1 10600050 Nguyễn Thanh Phú 311087 Tp.Hồ Chí Minh 5.87 Trung bình

2 10701024 Lương Chí Dũng 220289 Đăk Lăk 6.23 TB khá

3 10701061 Đặng Anh Khoa 170788 Lâm Đồng 5.99 Trung bình

4 10701085 Trịnh Kiến Nghề 080189 Tiền Giang 7.08 Khá

5 10761182 Huỳnh Anh Duy 101288 Quảng Ngãi 5.8 Trung bình

6 10761213 Nguyễn Thái Học 290387 An Giang 5.92 Trung bình

7 10761266 Lê Trung Quảng 280988 Đắc Lắc 6.02 TB khá

8 10761311 Trần Vũ Thùy Vân 020189 Thuận Hải 5.76 Trung bình

9 10761318 Nguyễn Minh Vũ 150288 Đồng Nai 5.62 Trung bình

10 0851010059 Trần Văn Đạt 141286 Bến Tre 5.6 Trung bình

11 0851010299 Phan Viết Trung 080390 Gia Lai - Kon Tum 5.95 Trung bình

12 0851020211 Nguyễn Văn Phú 240290 Tp. Hồ Chí Minh 6.44 TB khá

13 0951010031 Phạm Thanh Long Hải 130990 Sông Bé 6.25 TB khá

14 0951010060 Trần Kim Khôi 041191 Tp. Hồ Chí Minh 6.31 TB khá

15 0951010069 Phạm Kim Long 080891 Thuận Hải 6.26 TB khá

16 0951010157 Lê Phạm Khắc Tùng 150891 Đà Lạt 6.3 TB khá

17 0951010162 Võ Thị Huỳnh Vân 260491 Tiền Giang 6.06 TB khá

18 1051010018 Nguyễn Chí Công 060392 Bình Định 6.38 TB khá

19 1051010025 Nguyễn Linh Duy 210792 Đồng Nai 6.08 TB khá

20 1051010029 Hồ Kim Dự 151292 An Giang 7.1 Khá

21 1051010030 Châu Bích Đào 100992 Tp. Hồ Chí Minh 7.3 Khá

22 1051010047 Nguyễn Thế Hiển 170192 Tp. Hồ Chí Minh 8.2 Giỏi Khen thưởng:

1/Thủ khoa

2/XL Giỏi

23 1051010048 Lê Đức Hiệp 010191 Đồng Nai 6.67 TB khá

24 1051010052 Đỗ Minh Hoài 061290 Hậu Giang 7.42 Khá

25 1051010062 Huỳnh Ngọc Huy     91 Bến Tre 6.6 TB khá

26 1051010066 Lê Thanh Hùng 231191 Đồng Nai 7.46 Khá

27 1051010082 Trương Hoàng Đình Lâm 040792 Tp. Hồ Chí Minh 7.24 Khá

28 1051010116 Lê Văn Pháp 090992 Sóc Trăng 6.31 TB khá

29 1051010142 Huỳnh Quan Sơn 251192 Bến Tre 7.06 Khá

30 1051010148 Lê Thái Minh Tân 250192 Tp. Hồ Chí Minh 6.79 TB khá

31 1051010157 Nguyễn Thị Thu Thảo 051292 Tây Ninh 6.56 TB khá

32 1051010178 Bùi Đức Tiến 260892 Tp. Hồ Chí Minh 6.35 TB khá

33 1051010193 Nguyễn Anh Tuấn 200892 Đồng Nai 6.39 TB khá

34 1051012088 Trần Thanh Long 210892 Tp. Hồ Chí Minh 7.94 Khá Khen thưởng:

1/KLTN xuất sắc

35 1051012090 Phan Tiến Lộc 030992 Quảng Nam 7.02 Khá

36 1051012103 Trần Thanh Nam 030992 Đồng Tháp 6.41 TB khá
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37 1051012133 Nguyễn Hoàng Minh Quân 190592 Tp. Hồ Chí Minh 6.83 TB khá

38 1051012161 Chung Từ Thịnh 290892 Cửu Long 6.13 TB khá

39 1051012167 Nguyễn Thành Thống 150992 Vĩnh Long 6.4 TB khá

40 1051012185 Võ Trần Minh Trí 070592 Long An 6.83 TB khá

41 1051012207 Lê Nguyên Vũ 030391 Tp. Hồ Chí Minh 7.05 Khá

42 1051012215 Võ Thị Thúy Ngân 010792 Bình Phước 6.36 TB khá

1 0854050035 Nguyễn Đắc Định 010589 Quảng Nam - Đà Nẵng 6.08 TB khá

2 0854050060 Bùi Thị Thanh Liên 101090 Gia Lai - Kon Tum 6.15 TB khá

3 0954052040 Đào Thị Thu Liên 230891 Thuận Hải 6.26 TB khá

4 0954052098 Lại Quang Tùng 250791 Bà Rịa - Vũng Tàu 5.81 Trung bình

1 10H1012004 Hoàng Thanh Chương 270688 Long An 6.56 TB khá

2 10H1012007 Hoàng Quốc Duy 260588 Đồng Nai 6.6 TB khá

3 10H1012015 Nguyễn Văn Linh Êban 270889 Đăk Lăk 6.51 TB khá

4 10H1012025 Huỳnh Thị Thanh Hiền 260987 Bến Tre 5.87 Trung bình

5 10H1012028 Nguyễn Thái Hiệp 280887 Đồng Nai 6.02 TB khá

6 10H1012031 Phạm Thanh Hoàng 261087 Đăk Lăk 5.82 Trung bình

7 10H1012037 Lê Anh Huy 060589 Phú Khánh 5.89 Trung bình

8 10H1012043 Lê Đình Ngân Khánh 260989 Kiên Giang 6.27 TB khá

9 10H1012044 Nguyễn Văn Khải 020788 Thanh Hóa 5.71 Trung bình

10 10H1012049 Nguyễn Minh Lai 171288 Quảng Nam 6.93 TB khá

11 10H1012081 Hồng Thuận Phong 011187 Tp. Hồ Chí Minh 6.5 TB khá

12 10H1012099 Tân Nam Thanh 100788 Bà Rịa - Vũng Tàu 5.87 Trung bình

13 10H1012124 Nguyễn Thị Thu Trang 071188 Đồng Nai 5.96 Trung bình

1 11H1010008 Bùi Phạm An Bình 030689 Tp. Hồ Chí Minh 6.4 TB khá

2 11H1010016 Tạ Thúc Cường 170488 Ninh Thuận 6.79 TB khá

3 11H1010031 Huỳnh Minh Hải 120288 Tp. Hồ Chí Minh 5.82 Trung bình

4 11H1010033 Nguyễn Tuấn Hải 231289 Long An 7.11 Khá

5 11H1010039 Phạm Quang Hiền 070589 Quảng Ngãi 6.4 TB khá

6 11H1010040 Trần Quang Hiền 280888 Quảng Ngãi 5.73 Trung bình

7 11H1010054 Nguyễn Sỹ Hùng 260989 Thanh Hóa 6.47 TB khá

8 11H1010056 Đỗ Phan Diễm Hương 170590 Tp. Hồ Chí Minh 6.27 TB khá

9 11H1010065 Vũ Nguyên Quỳnh Lam 040388 Thuận Hải 6.29 TB khá

10 11H1010071 Trần Bình Công Luận 260788 Tp. Hồ Chí Minh 6.89 TB khá

11 11H1010083 Huỳnh Thế Nguyên 031090 Tây Ninh 6.13 TB khá

12 11H1010094 Nguyễn Tuấn Phát 171190 Tiền Giang 5.51 Trung bình

13 11H1010109 Trịnh Tố Quyên 120788 Long An 6.91 TB khá

14 11H1010130 Lữ Kim Thu 280985 Tp. Hồ Chí Minh 6.42 TB khá

15 11H1010133 Trần Văn Tiến 220988 Hà Nam 6.71 TB khá

16 11H1010138 Đào Quang Trí 010490 Gia Lai - Kon Tum 6.27 TB khá

17 11H1010140 Trương Quốc Trung 020890 Quảng Ngãi 6.04 TB khá

18 11H1010156 Diệp Mai Ngọc Yến 030389 An Giang 5.91 Trung bình

19 11H1010158 Nguyễn Thị Hồng Yến 010187 Quảng Ngãi 6.27 TB khá

20 11H1012001 Cao Thế Anh 020788 Long An 6.04 TB khá

21 11H1012012 Nguyễn Văn Hậu 230290 An Giang 7.11 Khá

22 11H1012013 Nguyễn Đình Hiếu 140388 Lâm Đồng 6 TB khá

23 11H1012017 Đào Quốc Huy 110186 Bình Định 5.91 Trung bình

24 11H1012022 Đặng Thị Kim Khánh 240988 Tiền Giang 5.98 Trung bình

25 11H1012025 Lê Châu Khoa 251289 Long An 5.8 Trung bình

26 11H1012026 Trần Nguyên Khoa 030789 Thuận Hải 6.76 TB khá

27 11H1012038 Vũ Nguyễn Đức Minh 290890 Tây Ninh 5.8 Trung bình

28 11H1012040 Bùi Kim Ngân 250889 Bến Tre 5.82 Trung bình

29 11H1012041 Nguyễn Thị Kim Ngân 151287 Nghĩa Bình 6.41 TB khá

30 11H1012050 Trần Thanh Phú 300181 Hậu Giang 6 TB khá

31 11H1012051 Nguyễn Thị Ngọc Phương 060187 Nghĩa Bình 6.16 TB khá
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32 11H1012065 Vũ Minh Tân 241187 Tp. Hồ Chí Minh 5.69 Trung bình

33 11H1012087 Trương Đắc Tôn 100583 Tp. Hồ Chí Minh 6.53 TB khá

34 11H1012089 Lê Bích Trâm 220988 Tp. Hồ Chí Minh 5.69 Trung bình

35 11H1012092 Võ Hoàng Trung 260289 Gia Lai 6.36 TB khá

36 11H1012096 Nguyễn Vũ Minh Tú 040988 Đồng Nai 6.47 TB khá

37 11H1012102 Lê Phạm Tuấn Vũ 240290 An Giang 5.76 Trung bình

38 11H1012104 Trần Tuấn Vũ 191288 Khánh Hòa 6.02 TB khá

39 11H1012105 Võ Anh Vỹ 010689 Bình Định 6.27 TB khá

40 12H1010004 Lê Tuấn Anh 160689 Lâm Đồng 6.34 TB khá

41 12H1010012 Phan Thanh Cẩn 150690 Khánh Hòa 6.96 TB khá

42 12H1010015 Phù Quốc Cường 120987 Phú Khánh 7.22 Khá

43 12H1010018 Nguyễn Khánh Duy 160489 Tp. Hồ Chí Minh 6.39 TB khá

44 12H1010021 Mai Thị Anh Đào 090790 Đăk Lăk 6.42 TB khá

45 12H1010023 Huỳnh Xuân Đạt 010390 Gia Lai 7.07 Khá

46 12H1010025 Nguyễn Tiến Đạt 200391 Long An 6.93 TB khá

47 12H1010026 Bùi Hữu Đặng 250687 Gia Lai - Kon Tum 6.24 TB khá

48 12H1010029 Đỗ Thị Hà Đức 101290 Quảng Ngãi 6.63 TB khá

49 12H1010048 Nguyễn Quang Huy 180788 Tp. Hồ Chí Minh 5.71 Trung bình

50 12H1010052 Nguyễn Thị Kim Huyền 200891 Tiền Giang 7.04 Khá

51 12H1010055 Nguyễn Tấn Hưng 241189 Tp. Hồ Chí Minh 6.69 TB khá

52 12H1010059 Nguyễn Văn Khoa 041090 Nghệ An 7.96 Khá

53 12H1010064 Lư Gia Lâm 270589 Tp. Hồ Chí Minh 7.29 Khá

54 12H1010065 Phan Thanh Liêm 221291 Tp. Hồ Chí Minh 7.69 Khá

55 12H1010072 Trần Quốc Lộc 031190 Đồng Nai 7.49 Khá

56 12H1010073 Đặng Thị Cẩm Lời 050591 Tiền Giang 6.2 TB khá

57 12H1010080 Nguyễn Hữu Minh 230889 Gia Lai - Kon Tum 6.38 TB khá

58 12H1010082 Trần Văn Minh 101287 Tây Ninh 6.44 TB khá

59 12H1010089 Trương Như Ngọc 160291 Bến Tre 6.31 TB khá

60 12H1010096 Hồng Gia Phú 060890 Tp. Hồ Chí Minh 7.93 Khá

61 12H1010097 Phan Thành Phú 290991 Tp. Hồ Chí Minh 7.56 Khá

62 12H1010099 Phan Phạm Đan Phương 290490 Tp. Hồ Chí Minh 5.71 Trung bình

63 12H1010108 Nguyễn Thanh Soái 201189 Quảng Ngãi 6.98 TB khá

64 12H1010112 Nguyễn Minh Tâm 031289 Tp. Hồ Chí Minh 6.76 TB khá

65 12H1010124 Nguyễn Quốc Thắng 280690 Gia Lai - Kon Tum 6.51 TB khá

66 12H1010128 Nguyễn Xuân Thi 220490 Đăk Lăk 6.29 TB khá

67 12H1010129 Phạm Xuân Thiều 170891 Tp. Hồ Chí Minh 7.36 Khá

68 12H1010133 Nguyễn Văn Thịnh 091291 Quảng Nam - Đà Nẵng 6.8 TB khá

69 12H1010138 Võ Kim Thông 020191 Phú Yên 5.61 Trung bình

70 12H1010139 Nguyễn Thị Thơm 221291 Thanh Hóa 7.04 Khá

71 12H1010141 Trần Thị Diễm Thúy 170589 Bến Tre 6.13 TB khá

72 12H1010145 Lê Thanh Tín 020489 Tp. Hồ Chí Minh 7.21 Khá

73 12H1010147 Nguyễn Trọng Tính 261091 Đồng Nai 6.62 TB khá

74 12H1010150 Trương Minh Triết 060191 Khánh Hòa 8.29 Giỏi Khen thưởng:

1/Thủ khoa

2/XL Giỏi

75 12H1010155 Đỗ Quốc Trung 170991 Tiền Giang 8.13 Giỏi Khen thưởng:

1/XL Giỏi

76 12H1010160 Lử Quốc Tuấn 141291 Trà Vinh 6.65 TB khá

77 12H1010162 Nguyễn Thanh Tuấn 220491 Tp. Hồ Chí Minh 5.89 Trung bình

78 12H1010164 Nguyễn Văn Tú 290888 Tp. Hồ Chí Minh 6.18 TB khá

79 12H1010165 Thái Mỹ Tú 300490 Tp. Hồ Chí Minh 6.4 TB khá

80 12H1010167 Lê Ngọc Tùng 200989 Đồng Nai 6.12 TB khá

81 12H1010174 Võ Đức Di Đại Xuân 210490 Tp. Hồ Chí Minh 5.76 Trung bình
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